
Thùng Rác Nhựa Hóc Môn 60L, 120L, 240L, 660L Bền, Giá Tận Kho Giao Nhanh Giá Tốt 

Thành Tâm Plastic là đơn vị chuyên cung cấp các dòng thùng rác nhựa tại Hóc Môn, TPHCM dung tích 60L, 120L, 
240L và 660L với nhiều mẫu mã, màu sắc và kích thước khác nhau. Sản phẩm thùng rác Hóc Môn phù hợp cho hộ gia 
đình, doanh nghiệp, cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện cũng như các dự án công cộng trên toàn huyện Hóc Môn. 
Kho hàng luôn sẵn số lượng lớn, đáp ứng nhanh các đơn hàng nhỏ lẻ và đơn hàng dự án. 

Mua thùng rác tại Hóc Môn, Tp.HCM hãy chọn Thành Tâm Plastic giá rẻ nhất. báo giá 0935 125 637 zalo 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo giá thùng rác nhựa Hóc Môn và các dung tích được sử dụng phổ biến 

Giá thùng rác nhựa tại Hóc Môn được quyết định bởi dung tích, loại nhựa sử dụng, độ dày thành thùng, hệ thống bánh 
xe và số lượng đặt mua. Với các đơn hàng doanh nghiệp hoặc công trình, Thành Tâm Plastic luôn có chính sách ưu đãi về 
giá và hỗ trợ vận chuyển tận nơi. 

Thùng rác nhựa 60L là dòng sản phẩm phù hợp cho văn phòng, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, phòng khám hoặc hộ gia 
đình. Kích thước nhỏ gọn giúp dễ bố trí trong không gian hẹp, đồng thời nắp kín góp phần hạn chế mùi hôi và giữ khu 
vực luôn sạch sẽ. 

Đối với các trường học, khuôn viên công cộng, nhà hàng và cửa hàng kinh doanh, thùng rác 120L được lựa chọn khá 
nhiều nhờ thiết kế hai bánh xe chắc chắn, dễ dàng di chuyển khi thu gom rác. Chất liệu HDPE nguyên sinh có khả năng 
chịu nắng, chịu mưa và hạn chế nứt gãy trong điều kiện sử dụng ngoài trời. 

Thùng rác 240L là dòng sản phẩm được sử dụng phổ biến tại các khu dân cư, chợ truyền thống, doanh nghiệp và điểm 
tập kết rác. Với dung tích lớn cùng kết cấu cứng cáp, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu chứa rác sinh hoạt hằng ngày và 
tương thích với các xe ép rác chuyên dụng. 

Đối với nhà máy, kho bãi, khu công nghiệp hoặc chung cư, xe gom rác 660L mang lại hiệu quả thu gom cao nhờ sức 
chứa lớn và hệ thống bốn bánh xe xoay linh hoạt. Thiết kế này giúp việc vận chuyển rác trở nên nhẹ nhàng, giảm đáng kể 
thời gian và nhân công vệ sinh. 



Ngoài các sản phẩm tiêu chuẩn, Thành Tâm Plastic còn nhận in logo doanh nghiệp, tên trường học, cơ quan hoặc dán tem 
phân loại rác theo yêu cầu. Đây là giải pháp được nhiều đơn vị lựa chọn nhằm đồng bộ hình ảnh và nâng cao hiệu quả 
quản lý môi trường. 

●​ Thùng rác 120 lít nắp kín 

●​ Thùng rác chân đạp 25 lít 

●​ Thùng Rác Nhựa 30 Lít 

●​ Thùng rác 660 lít HDPE 

●​ Thùng rác 60 lít có bánh xe ( nắp kín ) 

●​ Xe gom rác 660 lít bánh hơi 

●​ Thùng Rác Nhựa 30 Lít 

●​ Thùng rác 240 lít nắp kín 

●​ Thùng rác phân loại 40 lít 2 ngăn 

 

Mua thùng rác tại Hóc Môn liên hệ Thành Tâm Plastic 0935 125 637, đơn vị uy tín, lâu năm cung cấp 
thùng rác chất lượng TP.HCM 

BẢNG GIÁ THÙNG RÁC NHỰA HDPE & COMPOSITE TIÊU CHUẨN 

Tên Sản Phẩm Kích Thước 

(mm) 

Chất 

Liệu 

Màu Sắc Đơn Giá 

(VNĐ) 

Thùng rác 30L 400 x 345 x 

490 

Nhựa 

HDPE 

Xanh, vàng, 

cam 

150.000 

Thùng rác 60L (Nắp kín, 

bánh xe) 

470 x 420 x 

600 

Nhựa 

HDPE 

Xanh, vàng, 

cam, xám 

190.000 

Thùng rác 60L Đạp Chân 470 x 420 x 

645 

Nhựa 

HDPE 

Xanh, vàng, 

cam 

340.000 

Thùng rác 70L Đạp Chân 385 x 405 x 

655 

Nhựa PP Xanh, vàng 385.000 

Thùng rác 85L (Nắp kín, 

bánh xe) 

764 x 467 x 

542 

Nhựa 

HDPE 

Xanh, cam 450.000 

Thùng rác nhựa 120L 

tiêu chuẩn 

550 x 460 x 

960 

Nhựa 

HDPE 

Xanh, vàng, 

cam, xám 

450.000 

https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-120-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-chan-dap-25-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-nhua-30-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-660-lit-hdpe
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-60-lit-co-banh-xe-nap-kin
https://thanhtamplastic.com.vn/xe-gom-rac-660-lit-banh-hoi
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-nhua-30-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-240-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-phan-loai-40-lit-2-ngan


Thùng rác nhựa 120L 

đạp chân sắt 

550 x 460 x 

960 

Nhựa 

HDPE 

Xanh, vàng, 

cam 

580.000 

Thùng rác nhựa 240L 

tiêu chuẩn 

720 x 570 x 

1060 

Nhựa 

HDPE 

Xanh, vàng, 

cam, xám 

840.000 

Thùng rác nhựa 360L 

tiêu chuẩn 

800 x 700 x 

1100 

Nhựa 

HDPE 

Xanh lá 1.280.000 

Xe đẩy rác 400L (4 bánh, 

2 nắp) 

1250 x 813 x 

915 

Nhựa 

HDPE 

Xanh lá 4.970.000 

Thùng rác nhựa 660L 

tiêu chuẩn 

1380 x 820 x 

1220 

Nhựa 

HDPE 

Xanh, vàng, 

cam, xám 

6.592.000 

Thùng rác 1100L tiêu 

chuẩn 

1340 x 1060 x 

1370 

Nhựa 

HDPE 

Xanh lá 5.672.000 

BẢNG GIÁ THÙNG RÁC PHÂN LOẠI & THÙNG RÁC Y TẾ 

Tên Sản Phẩm Kích Thước 

(mm) 

Chất 

Liệu 

Màu Sắc Đơn Giá 

(VNĐ) 

Thùng rác đạp chân y tế 

(Trung) 

300 x 260 x 

320 

Nhựa 

PP 

Xanh, vàng, 

trắng, đen 

150.000 

Thùng rác đạp chân y tế 

(Lớn) 

350 x 330 x 

450 

Nhựa 

PP 

Xanh, vàng, 

trắng, đen 

175.000 

Thùng rác phân loại 2 

ngăn 40L 

430 x 330 x 

500 

Nhựa 

PP 

Xanh - Vàng, 

Xanh - Xám 

285.000 

Thùng phân loại 3 ngăn 

(20L/ngăn) 

615 x 380 x 

460 

Nhựa 

PP 

Xanh, vàng, đỏ 415.000 

Thùng phân loại 3 ngăn 

(30L/ngăn) 

780 x 400 x 

500 

Nhựa 

PP 

Xanh, vàng, đỏ 530.000 



Thùng phân loại 3 ngăn 

(40L/ngăn) 

942 x 400 x 

565 

Nhựa 

PP 

Xanh, vàng, đỏ 560.000 

Thùng phân loại 3 ngăn 

(60L/ngăn) 

860 x 490 x 

600 

Nhựa 

PP 

Xanh, vàng, đỏ 700.000 

BẢNG GIÁ THÙNG RÁC CÔNG CỘNG THẨM MỸ (GIẢ GỖ, INOX) & COMPOSITE 

CAO CẤP 

Tên Sản Phẩm Thông Số Kỹ Thuật / Chất Liệu Kích Thước 

(mm) 

Đơn Giá 

(VNĐ) 

Thùng rác 1 ngăn giả 

gỗ 

Thép phun sơn tĩnh điện, nắp lật 

bập bênh 

525 x 470 x 

890 

1.900.000 

Thùng rác 2 ngăn giả 

gỗ 

Thép phun sơn tĩnh điện, nắp 

bập bênh 

890 x 480 x 

890 

2.800.000 

Thùng rác 2 ngăn lam 

nhựa giả gỗ 

Khung thép phun sơn phối lan 

nhựa bền màu 

890 x 480 x 

890 

2.340.000 

Thùng rác 2 ngăn mái 

vòm 

Thép phun sơn tĩnh điện cao cấp 

ngoài trời 

1000 x 420 

x 1000 

4.350.000 

Thùng rác 2 ngăn 

vuông 

Thép phun sơn tĩnh điện ngoài 

trời 

780 x 360 x 

900 

2.800.000 

Thùng rác treo 2 ngăn Thép mạ kẽm sơn chống gỉ 

ngoài trời 

750 x 350 x 

950 

3.550.000 

Thùng rác 2 ngăn 

Inox bập bênh 

Inox trắng sáng bóng cao cấp 900 x 480 x 

890 

3.240.000 

Thùng rác 2 ngăn 

Inox nắp cầu 

Inox trắng, kiểu nắp 1/4 bán cầu 

lật độc đáo 

900 x 480 x 

900 

3.350.000 

Thùng rác 3 ngăn 

công cộng 

Thép phun sơn tĩnh điện, nắp lật 

bập bênh 

1280 x 480 

x 900 

3.450.000 



Thùng rác công cộng 

OB04 

Thép phun sơn tĩnh điện, có 

thùng tôn chứa rác 

400 x 400 x 

950 

2.200.000 

Thùng rác công cộng 

A78-N (Cam) 

Thép phun sơn tĩnh điện, có 

thùng tôn chứa rác 

350 x 350 x 

800 

2.200.000 

Thùng rác công cộng 

OB01 

Thép phun sơn tĩnh điện hình 

tròn 

D400 x 

H800 

2.000.000 

Thùng rác inox gạt 

tàn tròn (Nhỏ) 

Inox cao cấp có khay gạt tàn 

phía trên 

D250 x 

H610 

490.000 

Thùng rác inox gạt 

tàn tròn (Lớn) 

Inox cao cấp có khay gạt tàn 

phía trên 

D300 x 

H610 

695.000 

Thùng rác gạt tàn sắt 

sơn đen 

Thép phun sơn tĩnh điện cao 

cấp, khay gạt tàn 

D250 x 

H610 

495.000 

Thùng rác gạt tàn 

vuông Inox 

Inox cao cấp chuyên dùng cho 

sảnh, hành lang 

240 x 240 x 

620 

560.000 

Thùng rác gạt tàn 

vuông thép đen 

Sắt sơn tĩnh điện đen bền bỉ 240 x 240 x 

620 

595.000 

Thùng rác Inox đá 

hoa cương 

Inox 4 mặt đính đá hoa cương 

sang trọng sảnh 

300 x 300 x 

650 

1.550.000 

Thùng rác Inox nắp 

lật tròn 

Thích hợp phòng làm việc, 

khách sạn 

250 x 300 410.000 

Thùng rác Inox nắp 

lật (Nhỏ) 

Inox trắng, hành lang, thang 

máy 

D250 x 

H610 

650.000 

Thùng rác Inox nắp 

lật (Trung) 

Inox trắng, sảnh chờ, thang máy D380 x 

H730 

950.000 

Thùng rác Inox nắp 

lật (Lớn) 

Inox trắng, văn phòng, khu công 

cộng 

D480 x 

H830 

2.260.000 



Thùng 660L 

Composite bánh đúc 

Nhựa composite chống cháy, 

bánh xe đúc d=300mm 

1350 x 900 

x 1150 

6.550.000 

Thùng 660L 

Composite bánh hơi 

Nhựa composite chống cháy, 

bánh hơi lớn d=630mm 

1200 x 800 

x 1050 

7.500.000 

Thùng 660L 

Composite 4 bánh xe 

Nhựa composite chống cháy, 4 

bánh linh hoạt 

1350 x 900 

x 1150 

6.550.000 

Thùng 1000L 

Composite 4 bánh 

Nhựa composite chống cháy 

dung tích cực đại 

1400 x 

1030 x 

1000 

8.700.000 

Thùng 120L 

Composite ngoài trời 

Nhựa composite chống cháy, tay 

kéo inox 

500 x 420 x 

840 

2.242.000 

Thùng 240L 

Composite nắp kín 

Nhựa composite chống cháy 

ngoài trời 

600 x 750 x 

1070 

2.250.000 

Thùng 240L 

Composite nắp hở 

Nhựa composite chống cháy 

ngoài trời 

600 x 750 x 

1100 

2.550.000 

Thùng rác 2 ngăn 

Composite 

Nắp lật bập bềnh, có 2 giỏ đựng 

rác bên trong 

800 x 450 x 

900 

2.250.000 

Thùng rác 3 ngăn 

Composite 

Nắp lật bập bềnh, có 3 giỏ đựng 

rác bên trong 

1200 x 450 

x 900 

3.050.000 

Thùng rác hình chuột 

túi 

Nhựa composite, thiết kế ngộ 

nghĩnh cho trường mầm non 

H1070 x 

W600 

1.950.000 

Thùng rác hình cá 

chép 

Nhựa composite trang trí công 

viên, trường mầm non 

H1100 x 

W600 

1.950.000 

Thùng rác hình chim 

cánh cụt 

Nhựa composite ngộ nghĩnh cho 

khu vui chơi 

H1050 x 

W480 

1.450.000 



Thùng rác hình cá heo Nhựa composite, thích hợp công 

viên nước 

H1100 x 

W600 

1.550.000 

Thùng rác hình chuột 

Mickey 

Nhựa composite trang trí sân 

trường học 

H1100 x 

W600 

1.750.000 

Thùng rác hình gấu 

trúc 

Nhựa composite thân thiện, tạo 

thói quen bỏ rác 

H1080 x 

W550 

1.850.000 

Thành Tâm Plastic giao thùng rác nhanh đến tất cả khu vực Hóc Môn 

Hóc Môn là cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM, tập trung nhiều khu dân cư, cụm công nghiệp, chợ đầu mối và hệ thống 
trường học. Cùng với tốc độ đô thị hóa, nhu cầu sử dụng thùng rác nhựa chất lượng cao phục vụ thu gom và phân loại 
rác ngày càng lớn, từ hộ gia đình đến doanh nghiệp sản xuất. 

Thành Tâm Plastic hỗ trợ giao hàng nhanh đến các xã và khu vực trung tâm Hóc Môn như Thị trấn Hóc Môn, Xuân 
Thới Thượng, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Trung Chánh, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, 
Thới Tam Thôn và Nhị Bình. Đội ngũ giao nhận chủ động điều phối, đảm bảo tiến độ cho cả đơn hàng lẻ và đơn hàng số 
lượng lớn. 

Đối với doanh nghiệp, trường học và cơ quan nhà nước, chúng tôi cung cấp đầy đủ hóa đơn VAT, chứng nhận chất lượng 
cùng các chứng từ cần thiết để phục vụ công tác nghiệm thu và thanh quyết toán. Quy trình báo giá rõ ràng, minh bạch 
giúp khách hàng dễ dàng chủ động ngân sách. 

Kho Thành Tâm Plastic luôn có sẵn đầy đủ các mẫu thùng rác 60L, 120L, 240L và 660L với nhiều màu sắc như xanh lá, 
vàng, đỏ, cam, đen và xám. Khách hàng có thể lựa chọn màu theo mục đích phân loại rác sinh hoạt, rác tái chế hoặc rác 
nguy hại theo tiêu chuẩn hiện hành. 

Song song với chất lượng sản phẩm, Thành Tâm Plastic còn chú trọng chính sách hậu mãi. Khách hàng được kiểm tra 
hàng trước khi nhận, hỗ trợ đổi mới nếu phát sinh lỗi kỹ thuật và luôn có sẵn phụ kiện như bánh xe, trục thép, nắp thùng 
để thay thế khi cần thiết. 

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nhựa công nghiệp, Thành Tâm Plastic đã trở thành đối tác cung ứng cho nhiều 
doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và đơn vị vệ sinh môi trường tại TP.HCM. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm 
chính hãng, giá cạnh tranh, giao hàng đúng hẹn và hỗ trợ tư vấn lựa chọn dung tích phù hợp với từng nhu cầu thực tế. 

Nếu bạn đang cần mua thùng rác nhựa Hóc Môn với các dung tích 60L, 120L, 240L hoặc 660L, hãy liên hệ Thành 
Tâm Plastic để được tư vấn nhanh, nhận báo giá ưu đãi và hỗ trợ giao hàng tận nơi trong thời gian sớm nhất. 

THÀNH TÂM PLASTIC - KHO THÙNG RÁC TẠI HÓC MÔN, TPHCM 

Hotline hỗ trợ kỹ thuật & đấu thầu dự án: 0888 81 91 79 

Zalo tư vấn & báo giá nhanh 24/7: 0935 125 637 

Website: https://thanhtamplastic.com.vn 

 

Bài viết liên quan: 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-bien-hoa-13062006.pdf 

https://thanhtamplastic.com.vn/
https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-bien-hoa-13062006.pdf


https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-tran-bien-dongnai.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-long-an.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-tay-ninh.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-quan-12-hcm.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-binh-tan-tphcm.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-tan-binh.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-tan-phu.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-thu-duc.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-binh-chanh.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-binh-duong.pdf 

https://cuchoachat.gov.vn/Content/Uploads/files/thung-rac-bien-hoa.pdf 
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